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           (Thời gian làm bài 120’)

I. PHẦN TIẾNG VIỆT (2,0 điểm)

Câu 1: Phương châm hội thoại nào dưới đây liên quan đến nội dung câu ca dao sau: “Lời nói chẳng mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”?

A. Phương châm về lượng                                     B. Phương châm về chất

C. Phương châm lịch sự                                         D. Phương châm cách thức

Câu 2: Câu thơ “Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính” (Đồng chí- Chính Hữu) sử dụng những phép tu từ 

A. nhân hóa - so sánh                                            B. nhân hóa – hoán dụ
C. hoán dụ và tượng trưng                                    D. nhân hóa – tượng trưng

Câu 3: Câu “Làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây mát rồi thì phải thù” xét về cấu tạo ngữ pháp là câu gì?

A. Câu đơn            B. Câu đặc biệt               C. Câu ghép            D. Câu rút gọn

Câu 4: Thành phần gạch chân trong câu sau là lời gián tiếp đúng hay sai?


“Cả làng chúng nó Việt gian theo Tây..., cái câu nói của người đàn bà tản cư hôm trước lại vang dội trong tâm trí ông”.

A. Đúng                                                          B. Sai

Câu 5: Từ in đậm trong câu ca dao sau thuộc thành phần gì?





 “Ăn thì ăn những món ngon




       Làm thì chọn việc cỏn con mà làm”

A. Thành phần khởi ngữ                                       B. Thành phần cảm thán

C. Thành phần phụ chú                                         D. Thành phần tình thái

Câu 6: Từ “ngọn” trong câu thơ nào sau đây được dùng với nghĩa gốc?
A. Lá bàng đang đỏ ngọn cây

B. Giờ cháu đã đi xa. Có ngọn khói trăm tàu  (Bằng Việt)

C. Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng  (Bằng Việt)

D. Nghe ngọn gió phương này thổi sang phương ấy (Chính Hữu)

Câu 7: Trong các câu sau, câu nào mắc lỗi dùng từ?
A. Cứu cánh của nghệ thuật là phục vụ cuộc sống con người.

B. Yếu điểm của người Việt Nam là thiếu tinh thần hợp tác và tính kỉ luật
C. Thương mại điện tử đang phát triển một cách chóng mặt

D. Thần tượng các ngôi sao ca sĩ Hàn Quốc đang là một trào lưu của giới trẻ

Câu 8: Đoạn văn dưới đây sử dụng hình thức diễn đạt nào?

“Nhìn lũ con, tủi thân, nước mắt ông lão cứ giàn ra. Chúng nó cũng là trẻ con làng Việt gian đấy ư? Chúng nó cũng bị người ta rẻ rúng, hắt hủi đấy ư? Khốn nạn, bằng ấy tuổi đầu...”

A. Độc thoại                                                      B. Độc thoại nội tâm          

C. Đối thoại                                                       D. Không sử dụng hình thức nào nêu trên
II. PHẦN ĐỌC - HIỂU (2,5 điểm)

Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

“ Một bài thơ hay không bao giờ ta đọc qua một lần mà bỏ xuống được. Ta sẽ dừng tay trên trang giấy đáng lẽ lạt đi, và đọc lại bài thơ. Tất cả tâm hồn chúng ta đọc, không phải chỉ có trí thức, lần đọc thứ hai chậm hơn, đòi hỏi nhiều cố gắng hơn, nhiều chỗ chúng ta dừng lại hơn. Cho đến khi một câu thơ kia, người đọc nghe thì thầm mãi trong lòng, mắt không rời trang giấy.” 



       (Tiếng nói của văn nghệ - Nguyễn Đình Thi, Ngữ văn 9, tập hai,

                      NXB Giáo dục Việt Nam, trang 15)

1. Nội dung chính của đoạn văn trên là gì?
2. Tác giả đã sử dụng phép lập luận nào?

3. Nhận xét về cách lập luận của nhà văn. Từ đó, em rút ra bài học gì khi làm văn nghị luận?

III. PHẦN TẬP LÀM VĂN (5,5 điểm)
Câu 1: (1,0 điểm)

“Khiêm tốn là một điều không thể thiếu cho những ai muốn thành công trên con đường đời” 





                   (Theo Lâm Ngữ Đường – Tinh hoa xử thế)

Viết một đoạn văn bàn về ý kiến trên.

Câu 2: (4,5 điểm)


Phân tích đoạn thơ sau trong bài thơ “Bếp lửa” của Bằng Việt:

“Một bếp lửa chờn vờn sương sớm

  Một bếp lửa ấp iu nồng đượm


  Cháu thương bà biết mấy nắng mưa


  Lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói


  Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi


  Bố đi đánh xe, khô rạc ngựa gầy


  Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu


  Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay!”





(Ngữ văn 9 – tập một, NXB Giáo dục – 2017)
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        (Thời gian làm bài 120’)
I. PHẦN TIẾNG VIỆT (2,0 điểm)
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	B
	C
	B
	A
	A
	B
	B


Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
II. PHẦN ĐỌC - HIỂU (2,5 điểm)
1. Nội dung chính của đoạn văn (0,5 điểm): Quan niệm về một bài thơ hay và cách đọc một bài thơ hay.
2. Phép lập luận: phân tích (0,5 điểm)
3. - Cách lập luận hay ở chỗ nhà văn sử dụng kết hợp phương thức miêu tả ( Ta sẽ dừng tay trên trang giấy đáng lật đi và đọc lại bài thơ...Cho đến một câu thơ kia, người đọc nghe thì thầm mãi trong lòng, mắt không rời trang giấy) làm cho văn nghị luận mềm mại, truyền cảm, dễ nhớ... (0,75 điểm)
- Bài học rút ra khi làm văn nghị luận: Học sinh có thể diễn đạt theo nhiều cách khác nhau, tập trung ở một số nội dung sau: (0,75 điểm)
+ Lập luận chặt chẽ

+ Sử dụng kết hợp các yếu tố miêu tả, biểu cảm, tự sự...

+ Diễn đạt uyển chuyển, nhịp nhàng tạo sức hấp dẫn và giàu sức thuyết phục...

* HS có thể có những câu trả lời khác nhưng vẫn hợp lí, GV cân đối cho điểm.

III. PHẦN TẬP LÀM VĂN (5,5 điểm)

Câu 1: 1,0 điểm
* Yêu cầu: - Hình thức: Một đoạn văn: 0,25 điểm.



       - Nội dung: Bàn về vai trò của lòng khiêm tốn đối với sự thành công của con người (0,75 điểm)
* Yêu cầu cụ thể về nội dung:

- Giới thiệu vấn đề nghị luận.

- Giải thích khiêm tốn là gì? 


Khiêm tốn là nhã nhặn, biết sống một cách nhường nhịn, luôn hướng về sự tiến bộ, luôn học hỏi để hoàn thiện chính mình chứ không phải để tự cao tự đại hay để khoe khoang trước người khác...
- Tại sao con người cần phải khiêm tốn? 


Vì kiến thức là đại dương mênh mông, hiểu biết của con người chỉ như một hạt cát bé nhỏ. Cuộc sống vận động không ngừng vì thế con người cần phải không ngừng nỗ lực, học hỏi để hoàn thiện mình, hội nhập với thế giới, không thể tự bằng lòng thỏa mãn về mình mà trở nên hợm hĩnh, khoe khoang, tụt hậu...

- Tại sao khiêm tốn lại là điều không thể thiếu cho những ai muốn thành công trên con đường đời? 


Khiêm tốn sẽ thôi thúc con người không ngừng học hỏi, để biết nhìn xa trông rộng. Khiêm tốn sẽ thành công trong giao tiếp, sẽ có nhiều cơ hội phấn đấu mở mang hiểu biết của mình và từ đó sẽ thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống (dẫn chứng).
- Phê phán, rút ra bài học: 



Trong cuộc sống cũng không thiếu kẻ tự cao, tự đại, “ếch ngồi đáy giếng”... cần bị phê phán.Khiêm tốn cũng không đồng nghĩa với thái độ sống mặc cảm, tự ti, nản lòng hay lùi bước trước thất bại của hiện tại. Cần phải rèn luyện cho mình đức tính khiêm tốn, luôn nỗ lực học hỏi, không ngừng hoàn thiện bản thân trở thành người thành công, có ích ...

* Lưu ý: Trên đây chỉ là một hướng triển khai, nếu HS có những kiến giải khác hợp lí, GV vẫn cân đối cho điểm.
Câu 2: (4,5 điểm)



I. Mở bài: (0,5 điểm)

- Giới thiệu vài nét về tác giả, tác phẩm; nêu vấn đề nghị luận, trích thơ.
* Học sinh không trích thơ hoặc không nêu vấn đề nghị luận: 0,25

II. Thân bài: 

1. Hình ảnh bếp lửa khơi nguồn dòng hồi tưởng cảm xúc về bà (3 câu đầu) (1,25 điểm)
· Hình ảnh bếp lửa: 

+ Hình ảnh bếp lửa được gợi nhớ bằng nhiều giác quan với trí tưởng tượng phong phú: thị giác (chờn vờn sương sớm), cảm giác (ấp iu nồng đượm)... Tác giả đã hướng mọi giác quan của mình quay về sống lại cùng hình ảnh bếp lửa với bao kỉ niệm trong trí tưởng tượng.

+ Sử dụng từ ngữ và biện pháp nghệ thuật sáng tạo khắc họa hình ảnh bếp lửa: một bếp lửa nhóm lên trong sương sớm với ngọn lửa “chờn vờn” sống động; từ láy “ấp iu” đầy sáng tạo, giá trị gợi tả cụ thể, tạo nên liên tưởng phong phú. Điệp ngữ “một bếp lửa” lặp lại hai lần ở hai câu thơ mở đầu nhấn mạnh hình ảnh trung tâm của bài thơ.
· Hình ảnh người bà:

+ Qua hình ảnh bếp lửa, nhà thơ liên tưởng tự nhiên đến người nhóm lửa và gợi nỗi nhớ tình thương với người bà của đứa cháu đang ở phương xa. “Cháu thương bà biết mấy nắng mưa”là cách nói ẩn dụ gợi phần nào cuộc đời lam lũ, vất vả lo toàn của bà. Chữ thương dùng thật đắt qua vần thơ cảm thán làm cho cảm xúc lan tỏa thấm sâu vào hồn người.

+ Hình ảnh “Một bếp lửa ấp iu nồng đượm” chính là sự hóa thân tình cảm của bà dành cho cháu.

2. Hình ảnh bếp lửa gắn với hồi tưởng về tuổi thơ sống bên bà ( 5 câu thơ khổ 2) (1,75 điểm)
- Kỉ niệm hiện về từ thời thơ ấu nên rất sâu nặng, trở thành ấn tượng ám ảnh suốt cả đời. Đó là kỉ niệm đau xót về nạn đói khủng khiếp năm Ất Dậu, 1945 ...
- Nhà thơ vừa kể chuyện: “Lên bốn tuổi...Năm ấy là năm...”, vừa tả: “đói mòn đói mỏi”, “khô rạc ngựa gầy”, “khói hun nhèm”, lại vừa biểu cảm “Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay”. Cảnh tượng bà nhóm lửa “hun nhèm mắt cháu” và “Bố đi đánh xe, khô rạc ngựa gầy” gợi nhớ về cuộc sống cực nhọc của hai bà cháu và sự khổ đau, đói khát của nhân dân ta dưới ách thống trị của thực dân phong kiến trước Cách mạng tháng Tám năm 1945.

- Ấn tượng sâu đậm nhất với người cháu nhỏ vẫn là mùi khói bếp: “Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu – Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay!”. Đó là dòng hồi tưởng mãnh liệt sau gần hai mươi năm xa cách. Đấy cũng là cảm xúc chung của bất cứ người dân Việt nam nào khi nhớ đến nạn đói năm Ất Dậu.

- Hình ảnh bếp lửa, ngọn khói, mùi khói cùng hình ảnh người bà được thể hiện trong nỗi nhớ thương ngậm ngùi của thanh niên đang học tập trên nước bạn xa xôi. Có thể nói, những câu thơ trên là tiếng lòng của một thơ ấu gian khổ mà ăm ắp yêu thương nên rất chân thực và cảm động.

3. Đánh giá: (0,5 điểm)
- Nhà thơ đã kết hợp bút pháp hiện thực và lãng mạn; hình ảnh thơ vừa mới mẻ sáng tạo và giản dị chân thực kế thừa nét đẹp truyền thống của thơ ca dân tộc; sử dụng kết hợp các từ láy, hình ảnh ẩn dụ; kết hợp giữa biểu cảm với kể chuyện và miêu tả...
- Hình ảnh bếp lửa được nhắc lại nhiều lần trong bài thơ vùa có nghĩa tả thực vừa mang ý nghĩa tượng trưng. Hình ảnh này được chọn làm nhan đề cho bài thơ.

- Trong suốt bài thơ, tác giả đã giúp người đọc đi theo một hành trình cảm xúc, bếp lửa củi rơm đậm đà mùi vị quê nhà, tới bếp lửa của lòng bà ấm áp và cuối cùng là lửa của quê hương và tình yêu Tổ quốc.

III. Kết bài: Khẳng định vấn đề nghị luận và liên hệ bản thân (0,5 điểm) 

* Lưu ý: 
- HS có thể trình bày, sắp xếp theo các ý theo những cách khác nhau, miễn là đủ ý, có hệ thống và lập luận chặt chẽ. Khuyến khích những kiến giải riêng, sáng tạo và sâu sắc...

- Thang điểm phần tự luận là điểm tối đa cho mỗi ý. Nếu HS chưa đáp ứng được về kiến thức, về kĩ năng và diễn đạt, GV cần cân đối cho điểm.
- Điểm toàn bài lẻ đến 0,25 điểm, không làm tròn.
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